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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 03 NĂM HỌC 2025-2026 MÔN CHUYÊN NGÀNH CÁC KHOA KHÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Hệ: Đại học
                  K74

         Khoa: Sinh học
                  Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học

                           Học phần: Cơ sở vật lý trong khoa học sự sống

1 BIOL277-K74SP Sinh.01_LT 2 12 6 0 0 50 50 Chiều Thứ 5 (T9-10) 304 Nhà:A2 1-5 Trần Khánh Vân

2 BIOL277-K74SP Sinh.01_LT 2 12 6 0 0 50 50 Chiều Thứ 6 (T6-9) 204 Nhà:A1 1-5 Trần Khánh Vân

                           Học phần: Cơ sở hóa học trong khoa học sự sống

3 BIOL278- K72,K73 K74.01_LT 2 22 8 0 0 50 50 Sáng Thứ 3 (T2-5) 304 Nhà:A1 1-8 Điêu Thị Mai Hoa

                  K72

         Khoa: Sinh học
                  Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học

                           Học phần: Cơ sở công nghệ sinh học

4 BIOL381-K72SP Sinh.01_LT 3 17 0 0 10 30 35 Sáng Thứ 2 (T2-4) 304 Nhà:A2 1-8 Trần Lan Đài

5 BIOL381-K72SP Sinh.01_LT 3 18 0 0 10 30 35 Sáng Thứ 3 (T2-4) 304 Nhà:A2 1- Trần Lan Đài

                           Học phần: Thực hành Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học

6 BIOL382-K72SP Sinh.01_LT 2 0 0 0 0 15 17 Chiều Thứ 3 (T6-10) 303 Nhà:TN-Sinh 1-6 Trần Thị Thúy

7 BIOL382-K72SP Sinh.01_LT 2 0 0 0 0 15 17 Sáng Thứ 5 (T1-5) 303 Nhà:TN-Sinh 1-6 Trần Thị Thúy
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8 BIOL382-K72SP Sinh.02_LT 2 0 0 0 0 15 17 Chiều Thứ 4 (T6-10) 303 Nhà:TN-Sinh 1-6 Trần Thị Thúy

9 BIOL382-K72SP Sinh.02_LT 2 0 0 0 0 15 17 Sáng Thứ 6 (T1-5) 303 Nhà:TN-Sinh 1-6 Trần Thị Thúy

                           Học phần: Sinh học biển

10 BIOL386-K72SP Sinh.01_LT 2 28 2 0 0 35 40 Chiều Thứ 6 (T6-9) 203 Nhà:A1 1-8 Trần Thị Thanh Bình

                           Học phần: Quang hợp và năng suất cây trồng

11 BIOL394-K72SP Sinh.01_LT 2 26 4 0 0 35 35 Sáng Thứ 4 (T2-5) 207-A Nhà:A1 1-8 Điêu Thị Mai Hoa

                           Học phần: Vi rút và bệnh truyền nhiễm

12 BIOL487-K72SP Sinh.01_LT 2 25 5 0 0 40 40 Chiều Thứ 2 (T6-9) 204 Nhà:A1 1-8 Đoàn Văn Thược

                  K73

         Khoa: Sinh học
                  Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học

                           Học phần: Tổ chức dạy học môn Sinh học

13 BIOL395-K73SP Sinh.01_LT 3 22 0 0 0 35 40 Sáng Thứ 3 (T2-4) 304 Nhà:A2 1-8 Nguyễn Thùy Dung

14 BIOL395-K73SP Sinh.01_LT 3 23 0 0 0 35 40 Sáng Thứ 4 (T2-4) 304 Nhà:A2 1-8 Nguyễn Thùy Dung
                  Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học (Chất lượng cao)

                           Học phần: Tổ chức dạy học môn Sinh học

15 BIOL395C-K73SP Sinh CLC.01_LT 3 22 0 0 0 2 2 Sáng Thứ 3 (T2-4) 304 Nhà:A2 1-8 Nguyễn Thùy Dung

16 BIOL395C-K73SP Sinh CLC.01_LT 3 23 0 0 0 2 2 Sáng Thứ 4 (T2-4) 304 Nhà:A2 1-8 Nguyễn Thùy Dung

                           Học phần: Cơ sở di truyền học chọn giống

17 BIOL474-K73SP SinhCLC.01_LT 2 26 0 0 4 25 25 Chiều Thứ 4 (T6-9) 308 Nhà:A2 1-8 Triệu Anh Trung

                           Học phần: Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản

18 BIOL483-K73SP SinhCLC.01_LT 2 24 0 0 6 25 25 Sáng Thứ 6 (T2-5) 308 Nhà:A2 1-8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

                           Học phần: Vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường

19 BIOL486-K73SP SinhCLC.01_LT 2 20 0 0 10 25 25 Sáng Thứ 2 (T2-5) 308 Nhà:A2 1-8 Phan Duệ Thanh
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                           Học phần: Trải nghiệm hoạt động dạy học

20 BIOL494B-K73SP SinhCLC.01_LT 3 19 0 3 0 25 25 Chiều Thứ 3 (T6-9) 308 Nhà:A2 1-8 Nguyễn Thị Hằng Nga

21 BIOL494B-K73SP SinhCLC.01_LT 3 20 0 3 0 25 25 Sáng Thứ 5 (T2-5) 308 Nhà:A2 1-6 Nguyễn Thị Hằng Nga
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